
KIỂM TRA 15’ LẦN 1. LỚP 8 

 Chú ý: các em viết đáp án ra giấy rồi nộp lại cho thầy nhé  

(vd: câu 1: a / câu 2: b)  

Câu 1: I ...........................a letter from my friend yesterday. 

a. Received  b. Receive  c. Receiving   d. receives 

  

Câu 2: The Earth........................ around the sun. 

a. Go   b. going  c. went   d. goes 

 

Câu 3: Hoa: Is Ba going to drive his father's car? 

Lan: Don't be silly! Ba is ............................to drive a car 

a. not enough old b. old enough  c. tall enough   d. not old enough 

  

Câu 4: A: What does your brother ...............................? 

B: He is tall. he has short black hair. 

a. look as  b. look like  c. be like     d. as 

 

Câu 5: Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847...............................Scotland 

a. on   b. at   c. in    d. for 

 

Câu 6: He doesn’t talk much in public. He is..................................... 

a. reserved  b. generous  c. helpful   d. outgoing 

  

Câu 7: She is tall. She can become a model     

=>....................................................................................... 

a. She is enough tall to become a model 

b. She is tall enough to become a model 

c. She is enough tall to can become a model 

d. She is tall enough become a model 

  

Câu 8: The fire isn't hot. It won't boil a kettle. 

=> ............................................................................ 

a. The fire isn't hot enough to boil a kettle 

b.  The fire is hot enough to boil a kettle 

c.  The fire isn't hot enough hot to boil a kettle 

d. The fire is hot enough boil a kettle 

  

Câu 9: Can I speak......................Hoa, please?  This is Lan  

a. to   b. in   c. from   d. of 

  

Câu 10: I’m not upstairs. I’m .......................  

a. downstairs  b. inside  c. outside   d. upstairs 
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Tiết 10 

Mục đích: Sau khi hoàn thành bài này học sinh có thể viết về những thông tin liên quan đến 

điện thoại.  

 Các em viết vào vở bài mới 

Unit 2: Making arrangements 

write 
 

 Các em hãy tự trả lời những câu hỏi sau đây 

1. Have you ever taken a message  

2. When you take a message , what should be mentioned in the message ? ( Date 

, time who sent , to whom , content )  

 

*. Các em viết từ mới vào vở 

* New words: 

– Delivery (n): sự giao hàng. 

– Delivery service (n): dịch vụ giao hàng. 

– Customer (n): khách hàng. 

– Furniture (n): đồ đạc (trong nhà) 

Write 
Bài 1. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the 

information.(Hãy đọc lời nhắn dưới đây rồi điền thông tin vào chỗ trống ở đoạn văn trong Sgk 

phần 1/ 23.) 

 

Gợi ý : 

A customer (1) called/telephoned the Thang Loi Delivery Service on (2) May 12 just before 

midday. She wanted to (3) talk/speak to Mr. Ha but he was out. So Mr. Tam (4) took a message for 

Mr. Ha. The customer’s (5) name was Mrs. Lien, and she wanted to know about her furniture (6) 

delivery. She wanted (7) Mr. Ha to call her. She said that Mr. Ha could reach her (8) on 8 645 141 

after lunch. 

Bài 2. Now read the passage below. Write the telephone message in your exercise book. 
(Bây giờ hãy đọc đoạn văn dưới đây rồi viết lời nhắn qua điện thoại vào vở bài tập của em.) 

A customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on June 16 just after midday. The 

customer’s name was Mr. Nam, and he wanted to speak to Mrs. Van. Mrs. Van was in a meeting 

and could not come to the phone. So Mr. Toan took a message. Mr. Nam called about his 

stationery order. He said Mrs. Van could reach him at 8 634 082. 

Thanh Cong Delivery Service 

Date (ngày nhận tin):……………………………….. 

Time (giờ nhận tin): ……………………………… 

For (tin gửi cho): ………………………………. 

Message (nội dung tin nhắn): …………………………. 



Taken by (ghi lại bởi): …………………………. 

Bài 3. Read the message form on page 23 again, then help Lisa write a message for Nancy. 

Use the information from the dialogue.(Em hãy đọc lại lời nhắn điện thoại ở trang 23 rồi giúp 

Lisa viết lời nhắn cho Nancy sử dụng thông tin ở hội thoại sau.) 

Viết lời nhắn 

Date:.......................................................... 

Time:.......................................................... 

For: ............................................................ 

Message: Tom called about playing tennis this afternoon. 

He will come over to pick you up at 1.30 

Taken by: Lisa 
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Tiết 11 

Mục đích: Sau khi hoàn thành bài này học sinh có thể nói về những dự định với: be going to 

và biết cách sử dụng của các trạng từ chỉ nơi chốn. 

 Các em viết vào vở bài mới 

Unit 2: Making arrangements 

Language focus 
*. Các em viết vào vở Cấu trúc “be going to” 

Form : S + be going to +  V 
Use (cách dùng): dùng để diển tả một dự định 

Ex 1 : 

Nga has a novel . What is she going to do ?  

  She is going to read a novel . 

Bài 1 

Task 1. Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example 

sentence. 

(Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.) 

Example:   Nga has a movie ticket. 

            ⟶ She s going to see a movie. 

Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 25 phần 1 và làm các bài tập từ a – e 

Gợi ý:  
a. They're going fishing. 

b. She's going to read it (the new novel). 

c. She’s going to do her homework.- 

d. He’s going to see/ watch it (the action film on TV) tonight. 

e. She's going to give him a nice birthday present. 

Bài 2 



Task 2. a) Copy the questionnaire in your exercise book. Add three more activities to the list. 

Then complete the "you" column with checks (✓) and crosses (X). 

(Chép bản cậu hỏi sau vào vở bài tập của em. Hãy thêm vào danh sách 3 hoạt động nữa rồi đánh 

dấu (✓) hoặc dấu (X) vào cột hỏi về em.) (SGK/ tr25) 

 

b) Now ask your partner what he or she is going to do. Complete the ‘your partner’ column 

of the questionnaire. 

(Bây giờ hãy hỏi bạn em xem cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì rồi đánh dấu (✓) hoặc (X) vào cột trả 

lời câu hỏi về bạn em.) (SGK/ tr25) 

 

Bài 3 

Task 3. Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once. 

(Dùng trạng từ cho trong khung để hoàn thành các hình thoại sau. Mỗi trạng từ chỉ dùng một lần.) 

Ba is playing hide and seek with his cousin, Tuan. 

(Ba đang chơi trốn tìm với Tuấn em họ của mình.) 

outside     inside     there     here     upstairs     downstairs 

 

gợi ý đáp án:  
a. Where is Tuan? 

I think he's upstairs. 

b. No. He isn’t here. 

c. He isn’t downstairs and he isn’t upstairs. 

d. Perhaps he’s outside. 

e. No. He isn’t there. 

f. I'm not outside. I’m inside, Ba. 
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Tiết 12 

Mục đích: Sau khi hoàn thành bài này học sinh có thể hiểu đoạn hội thoại và dùng động từ 

khiếm khuyết để nói về những công việc thường làm ở nhà. 

Các em viết vào vở bài mới 

Unit3: AT HOME 

Getting Started + listen and read 
 

I. Getting Started 

a. Trong bức tranh 1, bạn nữ đang làm gì?  

b. Trong bức tranh 2, bạn nữ đang làm gì? 

c. Trong bức tranh 3, bạn nữ đang làm gì? 

d. Trong bức tranh 4, bạn nữ đang làm gì? 

e. Trong bức tranh 5, bạn nữ đang làm gì? 

f. Trong bức tranh 6, bạn nữ đang làm gì? 

 

Gợi ý: (các em viết vào vở) 



a. Washing the dishes (rửa chén). 

b. Making the bed (dọn giường) 

c. Sweeping the floor (quét nhà) 

d. Cooking (nấu ăn) 

e. Tidying up (dọn dẹp) 

f. Feeding the chicken (cho gà ăn) 

II. listen and read 

các em viết vào vở từ mới 

* New words 

- a steamer (n):   nồi hấp 

- a cup board (n): tủ chén 

- a sauce pan (n): cái chảo 

- chore (n): việc nhà 

- a sink (n): bồn rửa chén 

 

Bài 1 

Task 1. Practice the dialogue with a partner. 
(Em hãy luyện hội thoại  Sgk. Tr27) 

 

Bài 2 

Task 2. Read the dialogue again. Complete the list of the things Nam has to do. 

(Hãy đọc lại hội thoại và viết ra những việc Nam phải làm.) 

Gợi ý: 
- cook the dinner 

- go to the market to buy fish and vegetables 

- call Aunt Chi and ask her to meet his mother at his Grandma’s house. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


